
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 19B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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6.46.06.010.013/01/2001TrườngBùi Nguyễn Khánh03071911061

5.16.04.05.001/06/2001AnhLê Đức Hoàng03071911132

7.56.010.05.028/08/2001AnhLê Nhật03071911143

6.06.05.010.019/02/2001ÂnPhạm Hoàng03071911164

7.66.09.010.020/12/2001BảoCao Nguyên03071911175

5.95.06.010.014/05/2001BảoPhạm Quốc03071911186

6.64.09.010.019/07/2001BảoTrần Lê Gia03071911197

5.15.04.010.006/10/2001BảoTrần Quốc03071911208

8.17.09.010.011/08/2001BằngNguyễn Duy03071911219

2.00.05.00.020/10/2001CườngNguyễn Phi030719112310

6.87.07.05.026/04/2001DuyNguyễn Phạm Thanh030719112411

6.06.05.010.024/08/2001DuyNguyễn Thanh030719112512

5.34.07.05.022/01/2000DũngTrần Hoàng Tấn030719112613

6.87.07.05.022/01/2001DũngVũ Quốc030719112714

6.14.09.05.019/10/2001ĐiềnĐinh Nguyễn Công030719112815

8.17.09.010.011/11/2001GiàuVõ Thanh030719113016

5.85.07.05.013/04/2001HàTrương Quang030719113117

8.28.08.010.005/06/2001HàoHuỳnh Gia030719113218

2.04.00.00.011/10/2001HảiNguyễn Đức030719113319

7.48.06.010.020/05/2001HạnhHồ Quang030719113420

5.15.04.010.028/08/2001HậuLê Hữu030719113521

7.15.09.010.029/08/2001HiếuĐào Trung030719113722

5.33.07.010.011/08/2001HoàiCái Thanh030719113823

7.66.09.010.024/04/2001HoàngĐặng Kim030719113924

0.00.00.00.001/05/1991HoàngTrần Khánh030719114025

3.83.04.07.016/01/2001HoàngTrần Nhật030719114126

0.00.00.00.019/11/2000HuệNguyễn Xuân030719114327

6.97.06.010.008/06/2001HuyHuỳnh Quốc030719114428

6.28.03.010.025/8/2001HuyLâm Tuấn030719114529

5.44.06.010.020/07/2001HuyNguyễn Tấn030719114630

7.09.05.05.006/11/2001HuyNguyễn Thanh030719114731

8.17.09.010.016/01/2001HuyPhạm Quang030719114832

5.95.06.010.026/07/2001HùngNguyễn Đình030719114933
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7.15.09.010.010/04/2000HưngLê Phước030719115034

7.88.07.010.002/11/2001HướngNguyễn Xuân030719115135

5.44.06.010.016/11/2001KhaVõ Minh030719115336

9.19.09.010.012/08/2001KhanhNguyễn Duy030719115437

3.64.04.00.009/11/2001KhánhNguyễn Duy030719115538

7.66.09.010.009/06/2001KhánhVõ Đổ Duy030719115639

8.68.09.010.010/01/2001LâmHuỳnh Thanh030719115740

7.37.07.010.026/08/2001LộcLê Tấn030719115841

7.48.06.010.024/11/2001LộcMai Tấn030719115942

6.24.08.010.027/02/1997LợiTrần Minh030719116043

0.00.00.00.002/08/2001LuânMai Bá030719116144

6.36.07.05.002/08/2001LuânNguyễn Văn030719116245

7.66.09.010.009/10/2001MinhTrịnh Quang030719116446

6.06.05.010.028/09/2001NamNguyễn Hoàng030719116547

8.57.010.010.023/11/2001NghĩaMai Trọng030719116648

5.77.03.010.001/01/2001NghĩaPhạm Nguyễn Đức030719116749

4.86.02.010.024/03/2001NguyênNguyễn Trí Tịnh030719116850

6.86.07.010.005/09/2001NhãLê Thanh030719116951

7.48.06.010.028/02/2001NhânNguyễn Trường030719117052

5.66.04.010.029/03/2001NhânVõ Hiếu030719117153

6.16.06.07.017/10/2001NhấtNgô Hoàng030719117254

6.57.05.010.001/06/2001NhậtPhùng Trung030719117355

6.57.05.010.005/11/2001NhuNguyễn Trọng030719117456

5.85.07.05.007/05/2001PhátNguyễn Tấn030719117557

5.95.06.010.009/11/2001PhátTrần Gia030719117658

7.77.08.010.009/04/2001PhiLê Châu030719117759

4.14.04.05.024/01/2001PhúLê Long030719117860

7.77.08.010.028/08/2001PhúNguyễn Tấn030719117961

6.06.05.010.019/08/2001PhúcPhan Trọng030719118062

6.58.05.05.012/03/2001PhúcTrần Ngọc030719118163

5.05.05.05.023/09/2001PhúcTrương Hoàng030719118264

6.24.08.010.026/02/2001QuốcĐào Phú030719118365

9.08.010.010.016/08/2001QuýNguyễn Trọng030719118466

6.06.05.010.008/06/2001QúiTống Ngọc030719118567

6.06.05.010.016/09/2001RinNguyễn Tấn030719118668

4.53.05.010.024/08/2001SanVõ Đình030719118769

8.28.08.010.026/12/2001SangNguyễn030719118870

7.37.07.010.023/12/2001SangNguyễn Mai Trọng030719118971

6.76.08.05.013/05/2001SangTrương Văn030719119072

0.00.00.00.016/04/2001TàiNguyễn Tiến030719119173
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6.97.06.010.004/05/2001TâmTrần Minh030719119274

6.57.05.010.02/3/2001TânBùi Nhật030719119375

8.17.09.010.031/12/2001TânPhan Minh030719119476

5.34.07.05.011/03/2001ThanhNguyễn Duy030719119577

5.44.06.010.007/03/2001ThanhNguyễn Tuấn030719119678

6.86.07.010.024/2/2001ThànhTrần Trung030719119779

7.26.08.010.018/1/2001ThắngNguyễn Minh030719119880

8.68.09.010.002/01/2001ThắngTrần Quốc030719119981

7.78.08.05.004/09/2001ThiênPhạm Phú030719120082

6.06.05.010.001/01/2001ThiệnNguyễn Đăng030719120183

8.09.07.07.010/02/2001ThiệnNguyễn Trọng030719120284

6.25.08.05.023/05/2001ThưNguyễn Hồ Anh030719120385

8.39.07.010.021/01/2001TínĐỗ Quang030719120486

7.66.09.010.001/08/2001TínLê Trung030719120587

7.88.07.010.023/04/1996TịnhTrần Khiết030719120688

7.99.06.010.018/01/2001ToànTrần Tạ030719120789

3.70.08.05.028/08/2001TriếtTrần Minh030719120890

7.66.09.010.004/06/2001TríHồ Minh030719120991

6.86.07.010.009/12/2001TríLê Minh030719121092

6.75.08.010.026/11/2001TríNguyễn Minh030719121193

6.47.06.05.026/04/2001TríNguyễn Minh030719121294

6.13.09.010.020/12/2001TrọngBạch Trân030719121395

7.66.09.010.030/05/2001TrọngNguyễn Trí030719121496

7.26.08.010.013/10/2001TrungHuỳnh Văn030719121597

8.68.09.010.023/03/2001TrungNguyễn Minh030719121698

3.56.00.05.027/05/2001TrườngĐỗ Quang030719121799

7.27.08.05.021/03/2001TuấnTrần Thanh0307191218100

6.35.07.010.023/01/2001TúHoàng Minh0307191219101

5.55.05.010.025/1/2001TúHuỳnh Minh0307191220102

5.15.04.010.025/09/2001ViệtLê Tuấn0307191221103

6.24.08.010.031/10/2001ViệtVũ Đình Hoàng0307191222104

8.39.07.010.027/11/2001VuiNguyễn Ngọc0307191223105

5.96.06.05.013/01/2001VũBùi Nguyễn Khánh0307191224106

H.Ghép -
CÐCĐT17B3.80.07.010.011/09/1998AnhNguyễn Hữu Hải0307161103107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 13 tháng 01 năm 2020

6(5.6%)8(7.5%)20(18.7%)33(30.8%)25(23.4%)13(12.1%)2(1.9%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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